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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM

Số: 140 /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Kon Tum, ngày 30 tháng 8 năm 2021


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, 
người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi là Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND) như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND, theo đó tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 2 Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND quy định cụ thể các chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo từng loại xã, cụ thể:
- Cấp xã loại 3 được bố trí tối đa 10 người, gồm 10 chức danh sau: (1) Văn phòng Đảng ủy; (2) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; (3) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm công tác dân vận; (4) Tổ chức; (5) Kiểm tra; (6) Tuyên giáo; (7) Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); (8) Văn hóa - Thông tin; (9) Văn thư - Lưu trữ -Thủ quỹ; (10) Nhân viên Thú y.

- Cấp xã loại 2 được bố trí tối đa 12 người: Ngoài 10 chức danh như cấp xã loại 3 thì được bổ sung thêm 02 chức danh: (1) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; (2) Phó Chủ tịch Hội Nông dân.

- Cấp xã loại 1 được bố trí tối đa 14 người: Ngoài 10 chức danh như cấp xã loại 3 thì được bố trí thêm 04 chức danh sau: (1) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; (2) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; (3) Phó Chủ tịch Hội Nông dân; (4) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời qua công tác khảo sát cho thấy việc thực hiện Nghị quyết phát sinh một số hạn chế, vướng mắc như sau:
- Việc quy định bố trí cụ thể từng chức danh không chuyên trách theo từng loại xã dẫn đến các địa phương bị động trong việc sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã để thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao (có bảng tổng hợp kiến nghị của các địa phương tại Phụ lục kèm theo).
- Tên gọi một số chức danh trong Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND quy định theo ngành, lĩnh vực cụ thể như: Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Văn hóa - Thông tin, nên các địa phương gặp nhiều khó khăn khi thực hiện việc sắp xếp, bố trí phân công nhiệm vụ để hỗ trợ công chức cấp xã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác ở cơ sở. 

- Tên gọi chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc kiêm nhiệm công tác dân vận nhưng không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm nên cử tri tiếp tục có nhiều ý kiến, kiến nghị cho hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.

- Một số chức danh không chuyên trách không được quy định trong Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND như: Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, nên một số một số tổ chức Hội ở cơ sở không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Ngoài ra qua tham khảo một số địa phương trong nước đã thực hiện việc gộp một số chức danh lại với nhau (như Tổ chức – Kiểm tra; Tuyên giáo – Dân vận) để làm cơ sở bố trí cho một số chức danh khác như: Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ. 

3. Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, đảm bảo các địa phương, cơ sở chủ động, linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã thực hiện các nhiệm vụ được giao, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND là hết sức cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND để phù hợp với quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương, cơ sở chủ động, linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí những người hoạt động không chuyên trách, chi trả chế độ cho người tham gia công việc ở cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: 

- Thực hiện đúng chủ trương Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2019/TT-BNV; đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động, linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí các chức danh để thực hiện theo yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết tổ chức khảo sát thực tế, rà soát các vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai Nghị quyết Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND để làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết sát với thực tế và phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Căn cứ các quy định pháp luật liên quan, để đảm bảo khi Nghị quyết ban hành sẽ tạo được tính linh hoạt, sự đồng thuận trong việc bố trí chức danh, đảm bảo các mặt công tác ở cơ sở, cơ quan chủ trì đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và gửi lấy ý kiến tham gia của các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết; đồng thời đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến theo quy định tại Điều 55 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. 
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị và thẩm định của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải trình và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết gồm có 02 điều, nội dung cơ bản của các điều như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:
 “Điều 2. Chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
1. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã bao gồm các chức danh:

a) Văn phòng Đảng ủy;

b) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 

c) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 

d) Tổ chức- Kiểm tra; 

đ) Tuyên giáo-Dân vận

e) Kinh tế - Tổng hợp; 

g) Văn hóa - Xã hội; 

h) Văn thư - Lưu trữ -Thủ quỹ; 

i) Nhân viên Thú y;

k) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

l) Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

m) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 

n) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

o) Chủ tịch Hội người cao tuổi;

p) Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

2. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn 

a) Cấp xã loại 1 bố trí 14 người;

b) Cấp xã loại 2 bố trí 12 người;

c) Cấp xã loại 3 bố trí 10 người.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ quyết định bố trí các chức danh cho phù hợp (trong đó cấp xã loại 1, xã biên giới được bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách đảm nhiệm chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự) nhưng đảm bảo không vượt quá số lượng người hoạt động không chuyên trách quy định tại khoản 2 điều này và mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Khoản 5 Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

4. Mức phụ cấp (chưa bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế):

a) Đối với các chức danh: Văn phòng Đảng ủy; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự: 1,04 mức lương cơ sở.

b) Đối với các chức danh: Tổ chức-Kiểm tra; Tuyên giáo-Dân vận: 1,0 mức lương cơ sở.

c) Đối với các chức danh: Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Kinh tế - Tổng hợp; Văn hóa - Xã hội; Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 0,94 mức lương cơ sở.

d) Đối với chức danh Nhân viên Thú y: 0,84 mức lương cơ sở.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 6 như sau:

“2. Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi thôn, tổ dân phố là 20.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm (đã bao gồm kinh phí chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố). Việc chi bồi dưỡng cho người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố khi tham gia trực tiếp công việc của thôn, tổ dân phố tại Điều 5 không bao gồm các chức danh: Bí thư; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận và Thôn đội trưởng. Ngoài mức khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện…”
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; (2) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (4) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách).
	Nơi nhận:




- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Lưu VT, KTTH.NMT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đã ký
Lê Ngọc Tuấn


� Báo cáo số 42/BC-TTHĐND ngày 05 tháng 12 năm 2020 về báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI; Thông báo số 84/TB-TTHĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 về kết quả Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo số 18/TB-TTHĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND.





